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	HƯỚNG DẪN CHẤM
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CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn - Lớp 7


	Câu

Nội dung

Điểm

1

(8,0 điểm)
a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn
- Học sinh viết được đoạn văn nghị luận xã hội có độ dài từ 15 đến 20 câu. 

- Đảm bảo bố cục, lập luận chặt chẽ, kết hợp hài hòa giữa lí lẽ và dẫn chứng; liên kết chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, ngôn ngữ trong sáng, không mắc lỗi chính tả về dùng từ, đặt câu.
0,5

b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Tính trung thực
0,5
c. Nội dung: Học sinh nêu được những suy nghĩ, quan điểm của bản thân một cách thuyết phục thấu đáo và có thể trình bày theo ý nghĩ chủ quan nhưng cần đảm bảo được các nội dung cơ bản sau: 
- Giới thiệu vấn đề nghị luận: Không di sản nào quý giá bằng lòng trung thực
0,5
- HS tán thành ý kiến đã nêu
0,5
- HS thể hiện thái độ tán thành bằng các ý:
+ Giải thích câu nói

Di sản: Tài sản quý giá của thế hệ trước để lại

Lòng trung thực: tôn trọng sự thật, sống thật thà, ngay thẳng, không giả dối.

-> Sống thật thà, ngay thẳng, không tham lam, giả dối là lối sống tốt đẹp. 
0,75
+ Vai trò, ý nghĩa của lòng trung thực
Trung thực là đức tính cần thiết của con người

Giúp ta được mọi người tin yêu, kính trọng
 Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội
0,75
+ Biểu hiện: 

Trong học tập: Ngay thẳng, không gian dối (không quay cóp, chép bài bạn...)

Trong quan hệ với mọi người: Không nói xấu hay tranh công, đổ lỗi cho người khác, dũng cảm nhận khuyết điểm khi mình có lỗi.

Trong hành động: Bảo vệ lẽ phải, phê phán việc làm sai.
0,75
+ Dẫn chứng
1,5
+ Bài học nhận thức và hành động
Xây dựng ý thức trung thực trong từng việc nhỏ đến việc lớn. 
HS cần tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chăm chỉ học tập để có cách ứng xử phù hợp trong cuộc sống.

Biểu dương những việc làm trung thực.
0,75
+ Khẳng định tính đúng đắn của câu nói
0,5
d. Chính tả, ngữ pháp

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt

0,5

e. Sáng tạo:

- Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo

0,5

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận

- Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
0,5
b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Phân tích đặc điểm của một nhân vật tôi
0,5
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
* Mở bài
- Giới thiệu văn bản, tác giả, nhân vật “tôi”
- Nêu ngắn khái quát ấn tượng về nhân vật.
0,5

0,5

2

(12,0 điểm)
* Thân bài

-  Khái quát bối cảnh của văn bản:
+ Cậu bé gặp người ăn xin trên đường nhưng thật éo le, cậu không có tiền bạc hay vật chất gì đáng giá để cho ông.

+ Trước tình huống đó, cậu bé chỉ biết nắm tay người ăn xin và nói những lời ấm áp yêu thương.

=> Văn bản ngắn, nhà văn tạo dựng bối cảnh đơn giản nhưng lại giúp nhân vật thể hiện tính cách, phẩm chất của mình.
0,5
0,5

0,5
- Nhân vật “tôi” có tấm lòng đẹp, biết yêu thương, sẻ chia với những cuộc đời, con người bất hạnh trong cuộc sống.

+ Gặp một người ăn xin, nhìn ông vô cùng đáng thương, không biết cho ông cái gì

+ Nắm lấy đôi bàn tay ông, nhìn ông với ánh mắt trìu mến
+ Nói với ông: “Xin ông đừng giận cháu!Cháu không có gì cho ông cả” 

-> Những cử chỉ, lời nói ấm áp yêu thương của nhân vật “tôi” còn đáng giá hơn tiền bạc, vật chất đối với ông. Chính cái nhìn đầy cảm thông, hành động và lời nói ấm lòng đã khiến trái tìm người ăn xin trở nên ấm áp vô cùng. Bởi vậy, dù không nhận được ở nhân vật “tôi” một món quà bằng vật chất nhưng ông vẫn nở nụ cười.
0,5
0,5

0,5

1,0
- Nhân vật “tôi” mặc dù còn nhỏ nhưng đã biết cách đối xử văn hóa, rất đáng trân trọng.

+ Khi gặp tình thể khó xử, nhân vật “tôi” đã có cách giải quyết văn hóa, vừa trao đi yêu thương vừa giúp cho người đối diện cảm thấy được tôn trọng, ấm lòng, không có cảm giác bị xa lánh, coi thường.  Tay cậu run run nắm chặt lấy bàn tay nóng hồi của người ăn xin Đây là cách cư xử rất khéo léo, ấm áp nghĩa tình.

+ Những cử chỉ, hành động, lời nói chứa đựng tình cảm chân thành, của nhân vật “tôi” đã khiến cho người ăn xin thấy được tôn trọng, được sẻ chia. Nụ cười của ông cũng làm cho nhân vật “tôi” cảm thấy ấm áp và “cả tôi nữa tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó”. Điều mà nhân vật “tôi” nhận được đó chính là sự tôn trọng, là sự thấu hiểu, sẻ chia ấm áp tình người. Điều đó còn có giá trị hơn những món quà vật chất.
0,75
0,75
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn

+ Câu chuyện kể ở thứ nhất, nhân vật "tôi" là người trực tiếp tham gia các sự việc của câu chuyện nên kể lại một cách chân thực, tạo độ tin cậy cao cho người đọc.

 + Tác giả làm nổi bật tính cách, phẩm chất nhân vật “tôi” qua ngôn ngữ, hành động.

 + Cách đặt nhan đề thú vị, gợi sự tò mò cho người đọc khám phá câu chuyện; nhan để thể hiện được chủ đề của văn bản

0,5
0,5

0,5
- Nêu ý nghĩa về hình tượng của nhân vật
+ Sự quan tâm, lòng chân thành chính là món quà tinh thần quý giá nhất đối với những mảnh đời bất hạnh,điều đó vượt lên trên mọi giá trị vật chất khác.

+ Phải biết yêu thương, chia sẻ, đồng cảm với hoàn cảnh, số phận của người khác. Khi cho đi cũng chính là lúc ta nhận lại.
0,5

0,5

* Kết bài
- Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật “tôi”
- Liên hệ bản thân
0,5

0,5

d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
0,5

e. Sáng tạo: Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của bản thân về đặc điểm nhân vật; bố cục mạch lạc, lời văn thuyết phục.
0,5


	HƯỚNG DẪN CHẤM


Lưu ý: 


- Điểm bài thi chấm theo thang điểm 20. Điểm từng ý chia lẻ đến 0,25. Điểm toàn bài là tổng điểm của các câu thành phần và không làm tròn.


- Học sinh làm bài theo cách khác đúng, lập luận chặt chẽ vẫn cho điểm tối đa. 
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